
STT KHOẢN MỤC

Tiền sảnh

Phòng khách
phòng ăn

Phòng bếp

Phòng ngủ

Phòng tắm
Master

Phòng tắm
thường

Logia

VẬT LIỆU &
QUY CÁCH

HÌNH ẢNH
MINH HOẠ GHI CHÚ STT KHOẢN MỤC

VẬT LIỆU &
QUY CÁCH

HÌNH ẢNH
MINH HOẠ GHI CHÚ

Phòng khách, 
ngủ, ăn, lối 

đi

     
-  Cánh  cửa  gỗ  công  nghiệp 
cao  cấp,  bề  mặt  sơn  PU  hoàn 

thiện.
-  Xương  chính,  khuôn,  nẹp  là 

gỗ tự nhiên ghép thanh

Hệ nhôm Xingfa cao cấp, kính 
hộp có phản quang, cách âm, 
cách nhiệt, hạn chế tia bức xạ 

mặt trời

Đá tự nhiên  Kích  thước và 
màu sắc theo thiết kế

Gỗ công nghiệp cao cấp 
dày 12 mm, màu sắc theo 

thiết kế

Gỗ công nghiệp cao cấp 
dày 12 mm, màu sắc theo 

thiết kế

Sơn, bả hoàn thiện 3 lớp 
theo thiết kế

Nhập khẩu

Đức

Malaysia/Ấn Độ 

Malaysia/Ấn Độ 

Malaysia/Ấn Độ 

Malaysia/Ấn Độ 

Malaysia/Ấn Độ 

Đức

Trần thạch cao khung 
xương chìm, sơn, bả hoàn 
thiện 3 lớp, mầu sắc theo 

thiết kế

Trần thạch cao khung 
xương chìm,  sơn,bả
  hoàn thiện 3 lớp, 

mầu sắc theo thiết kế

VĨNH TƯỜNG/ ZINCA

VĨNH TƯỜNG/ ZINCA

  

SƠN DULUX/ JOTUN/ 
NIPON

Phòng tắm 
master và 
phòng tắm 

thường

Phòng khách, 
ngủ, ăn, lối 

đi

Cửa sổ,
cửa Logia

Cửa chính

Phòng tắm 
master và 
phòng tắm 

thường
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7 Việt Nam

III- DANH MỤC VẬT TƯ  VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA CĂN HỘ
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Bộ cửa gỗ cao cấp chống cháy:

Gạch Porcelain cao cấp, 
màu sắc theo thiết kế

Ốp gạch Porcelain cao 
cấp 30x60 cm, màu sắc

theo thiết kế
Gạch Porcelain cao cấp 

kích thước 30x60 cm 
chống trơn trượt

Gạch Porcelain cao cấp 
kích thước 30x60 cm 

chống trơn trượt

Cung cấp và lắp đặt
bởi EUROWINDOW

Gạch Porcelain chống 
trơn trượt. Kích thước và 
màu sắc theo thiết kế





Inox cao cấp
CM

(Italy)Chậu rửa22
Được cung cấp bởi

Đông Dương

- Cánh tủ, th ng tủ sử d ng gỗ 
công nghiệp cao cấp h ng 

Egger/Alvic.
- Tay nắm cánh tủ Gola 

handle
- Ph  kiện đ n đáy tủ treo

- Bạ chân Volpato
- Bản lề Blumotion giảm động
- Ray kéo Blum Tandem giảm 

động

Khóa t  k  thuật số 3 tính 
năng linh hoạt: th , chìa khóa 

cơ, mật m

Cửa gỗ công nghiệp cao cấp 
sơn PU hoàn thiện

Cửa gỗ công nghiệp cao cấp 
sơn PU hoàn thiện

Khóa tay nắm gạt
HA ELE

Nhập khẩu

HA ELE
Nhập khẩu

Việt Nam

Việt Nam

HA ELE
Hàn uốc

Khóa tay nắm gạt

STT KHOẢN MỤC

Khoá
cửa chính

Khoá cửa
phòng ngủ

Khoá cửa
phòng
vệ sinh

Tủ bếp

Cửa
phòng ngủ

Cửa phòng
vệ sinh

VẬT LIỆU &
QUY CÁCH

HÌNH ẢNH
MINH HOẠ GHI CHÚ STT KHOẢN MỤC

VẬT LIỆU &
QUY CÁCH

HÌNH ẢNH
MINH HOẠ GHI CHÚ

Mặt bếp Đá nhân tạo. 
Mặt đá Santamagherita

Máy h t khói 
Airmec

Kệ p chén  Tầng 
0cm, có khay hứng 

nước

Bếp t   mặt kính 
ch u lực, ch u nhiệt

Vòi chậu rửa Sink 
Nobili Hera

ALMEC
(Italy)

Châu u

Nhập khẩu

NOBILI
(Italy)

VIBO
(Italy)

Đ NG DƯƠNG
Nhập khẩu

H t khói

Vòi rửa

Ph  kiện
bếp

Bếp nấu

Máy l c nước

Bình nóng 
lạnh

IV- CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ

V- 

V- 

Nguyên vật liệu và trang thiết bị hoàn thiện 
th
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19

Bình nước nóng l ki u 
dáng hiện đại, tiết kiệm 
điện năng, có tính năng 
an toàn chống giật ELCB

Được cung cấp bởi
Đông Dương

Được cung cấp bởi
Đông Dương

Được cung cấp bởi
Đông Dương

ERROLI
Việt Nam

Được cung cấp bởi
Đông Dương
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Máy l c nước cung 
cấp nước có th  sử 
d ng uống tại vòi 
hoặc đ  nấu ăn



Ki u dáng hiện đại,
có bảo vệ khoá nhiệt 

trong motor

Thanh treo khăn, Lô giấy 
vệ sinh, Móc treo áo, Ga 

thoát sàn   

Bình nước nóng ki u 
dáng hiện đại, tiết kiệm 
điện năng, có tính năng 
an toàn chống giật ELCB

Gỗ công nghiệp cao cấp 

Malaysia

Việt Nam

HA ELE
Nhập khẩu

ERROLI
Việt Nam

Bình nước nóng

Tủ Lavabo

Các ph  
kiện khác

38

40

41

- Sứ cao cấp

- Công nghệ xả Class ive 
. l , tiết kiệm nước

- Sứ cao cấp

- Công nghệ xả Dual lash 
3/ . L , tiết kiệm nước

Sứ cao cấp 

- Chất liệu kim loại

Gỗ công nghiệp cao 
cấp. Màu sắc theo 

thiết kế

Gỗ công nghiệp cao 
cấp. Màu sắc theo 

thiết kế

Việt Nam

KOHLER
Thái Lan

KOHLER
Thái Lan

KOHLER
Thái Lan

GROHE
Thái Lan

nước giới hạn

hoặc tay sen

giới hạn

Tích hợp công nghệ GROHE 

chặn dây mềm xoắn 

GROHE
Thái Lan

- Thanh sen kích thước 

- Bát sen tích hợp  mô hình 
phun : Rain, SmartRain 

- Sen tay 

GROHE
Đức

GROHE
Đức

Việt Nam

STT KHOẢN MỤC

phòng tắm
master

phòng tắm
master

phòng tắm
thường

Chậu rửa

Vòi chậu

Vòi củ sen tắm

Sen tắm

Vòi x t

VẬT LIỆU &
QUY CÁCH

HÌNH ẢNH
MINH HOẠ GHI CHÚ STT KHOẢN MỤC

VẬT LIỆU &
QUY CÁCH

HÌNH ẢNH
MINH HOẠ GHI CHÚ

Tủ đ  giày

Tủ

Nguyên vật liệu và trang thiết bị hoàn thiện 
th

30

31

3

33

34
43

35

36
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KOHLER
Nhập khẩu

KOHLER
Nhập khẩu

AMG
Việt NamVách kính tắm

37
Nắp b n cầu

điện tử
Chức năng sưởi vành, x t rửa 
và sấy khô. Có chế độ lựa 
ch n nhiệt độ sưởi vành và 

nước rửa. 

VI- THI T  VỆ SINH H NG T M MAST R VÀ H NG T M THƯỜNG VI- THI T  VỆ SINH H NG T M MAST R VÀ H NG T M THƯỜNG

Ki u dáng được thiết kế tối ưu 
mang lại cho khách hàng cảm 

giác thoải mái nhất khi sử 
d ng

Flush

Flush



Đ n do nlight led
nh sáng màu vàng

Đ n loop trần

Hệ thống chuông cửa 
có hình k  thuật số cho 
phép khách có th  g i 
chủ nhà t  sảnh l  tân

Tủ điện căn hộ loại 
12P

Điều hòa Multi,  
chiều nóng lạnh. Mặt 
lạnh âm trần nối ống 

gió

MITSUBISHI HEAV  TH I 
LAN

MITSUBISHI HEAV  TH I 
LAN

PANASONIC
Việt Nam

Nhập khẩu

Nhập khẩu

SCHNEIDER
Italy

TR N PH / TAISIN
SCHINDLER

Hệ thống công tắc
Màu sắc theo thiết kế

Hệ thống công tắc 
mặt hạt

Màu sắc theo thiết kế

SCHNEIDER
Việt Nam/Malaysia

SCHNEIDER
Malaysia

Thiết b  đóng cắt trong 
căn hộ

SCHNEIDER
Thái Lan/Pháp

STT KHOẢN MỤC

Đ n trần phòng
khách, ngủ, vệ

sinh

Đ n Logia

Chuông cửa

Công tắc
mặt hạt

 cắm công
tắc điện

Dây điện

Thiết b
đóng cắt

Tủ điện
căn hộ

Phòng khách,
bếp

Phòng ngủ
master

Thang máy

VẬT LIỆU &
QUY CÁCH

HÌNH ẢNH
MINH HOẠ GHI CHÚ STT KHOẢN MỤC

VẬT LIỆU &
QUY CÁCH

HÌNH ẢNH
MINH HOẠ GHI CHÚ

VIII- THI T  ĐIỆN

Nguyên vật liệu và trang thiết bị hoàn thiện 
th
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54

46
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44
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 cắm Điện, 
điện thoại, 
Internet,tivi

Hệ thống ổ cắm 
Điện, điện thoại, 

Internet,tivi
Màu sắc theo thiết kế

05

B N MUA Đ I DI N B N B N

- THANG MÁY

VIII- THI T  ĐIỆN

I - ĐI U HOÀ NHIỆT Đ

chiều nóng lạnh. Mặt 
lạnh treo tường

LANPhòng ngủ

Điều hòa Multi,  
chiều nóng lạnh. Mặt 
lạnh âm trần nối ống 

gió

- Tiêu chuẩn châu u 
EN - 0: độ an toàn cao  
-  Độ n thấp 3- dbA

- Tiết kiệm năng lượng: Chứng 
ch  châu u VID 0  

- Thân thiện với môi trường
- Cửa chống cháy h 
- Tốc độ cao 3m/s


